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PHỤ LỤC: DỰ TOÁN CHI TIẾT THU HỌC PHÍ THEO TÍN CHỈ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
(Kèm theo Thông báo số 3490/ĐHKT-KHTC ngày 18/11/2016)

KHÓA: QH-2010; QH-2011  -    -    -   

09050178 Nguyễn Bá Hồng 09/17/1990 QH-2009-E TCNH Nguyên lý thống kê kinh tế 3  930.000  -    930.000 

10050368 Nguyễn Thị Cẩm  Nhung 08/13/1992 QH-2010-E KTĐN Niên luận 3  615.000  -    615.000 

10050501 Trần Ngọc  Huy 01/22/1990 QH-2010-E KTĐN Tiếng Anh B1 5  850.000  -    850.000 

10050501 Trần Ngọc  Huy 01/22/1990 QH-2010-E KTĐN Toán kinh tế 3  930.000  -    930.000 

10050321 Ngô  Thị Hồng Nhung 01/09/1991 QH-2010-E KTPT Phát triển bền vững 3  930.000  -    930.000 

10050515 Nông Đình Mẫn 04/10/1991 QH-2010-E TCNH Quản trị tài chính quốc tế 3  930.000  -    930.000 

10050531 Vy Ngọc  Điệp 07/03/1991 QH-2010-E TCNH Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3  930.000  -    930.000 

10050531 Vy Ngọc  Điệp 07/03/1991 QH-2010-E TCNH Kinh tế lượng 3  615.000  -    615.000 

10050531 Vy Ngọc  Điệp 07/03/1991 QH-2010-E TCNH Toán kinh tế 3  615.000  -    615.000 

10050531 Vy Ngọc  Điệp 07/03/1991 QH-2010-E TCNH Cầu lông 1  170.000  -    170.000 

10053253 Phạm Thị Hồng Hiếu 12/02/1991 QH-2010-E TCNH-LK Kiểm toán căn bản 3  930.000  -    930.000 

11050138 Đinh Thiện Phước 08/23/1993 QH-2011-E KETOAN Luật kinh tế 3  930.000  -    930.000 

11050616 Lo Thanh Bình 08/04/1992 QH-2011-E KETOAN Kế toán tài chính chuyên sâu 2 3  930.000  -    930.000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Nguyên lý marketing 3  930.000  -    930.000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Kiểm toán căn bản 3  930.000  -    930.000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Các thị trường và định chế tài chính 3  930.000  -    930.000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Quản trị ngân hàng thương mại 3  930.000  -    930.000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Quản lý đầu tư 3  930.000  -    930.000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Định giá doanh nghiệp 3  930.000  -    930.000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Phương pháp định lượng ứng dụng trong tài chính 3  930.000  -    930.000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Niên luận 3  930.000  -    930.000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế 3  615.000  -    615.000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Niên luận 3  930.000  -    930.000 

11053084 Lê Thị  Huyền 06/28/1991 QH-2011-E KTĐN-LK Kinh tế công cộng 3  930.000  -    930.000 

11053137 Hoa Huyền Trang 02/25/1991 QH-2011-E KTĐN-LK Kinh tế vĩ mô chuyên sâu ** 4  1.240.000  -    1.240.000 

11050621 Trịnh Thị Oanh 06/01/1992 QH-2011-E KTPT Quản lý dự án phát triển 3  615.000  -    615.000 

11050621 Trịnh Thị Oanh 06/01/1992 QH-2011-E KTPT Toán kinh tế 3  930.000  -    930.000 

11053357 Phạm Văn Đại 01/01/1989 QH-2011-E KTPT-LK Phát triển bền vững 3  930.000  -    930.000 

11050232 Nguyễn Trọng Vinh 10/04/1993 QH-2011-E QTKD Thực tập thực tế 1 2  620.000  -    620.000 

11050331 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/26/1993 QH-2011-E TCNH Khoá luận tốt nghiệp 5  1.025.000  -    1.025.000 

11050615 Hoàng Thị Quỳnh 10/26/1992 QH-2011-E TCNH Quản lý đầu tư 3  930.000  -    930.000 

11050615 Hoàng Thị Quỳnh 10/26/1992 QH-2011-E TCNH Kinh tế lượng 3  930.000  -    930.000 

11050615 Hoàng Thị Quỳnh 10/26/1992 QH-2011-E TCNH Toán kinh tế 3  930.000  -    930.000 
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